
Số 
TT

Tên cơ sở/doanh 
nghiệp tự CB

Địa chỉ Tên sản phẩm tự CB Số tự công bố
Ghi 
chú

1 Mì sợi JinMaiLang 01/CBHQ-TINHDAI/2022

2 Bia Chai Liquan 02/CBHQ-TINHDAI/2022

3 Bia lon Liquan 08/CBHQ-TINHDAI/2022

4
Công ty TNHH 
VIVAKA

Thôn Pá Phiêng, xã Hồng 
Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh 

Bánh tráng gói kẹo 01/VIVAKA/2023

5 Bia chai LiQuan 1998 17/CBHQ-TINHDAI/2022

6 Cháo Bát bảo 01/TINHDAI/2023

7 Trà thảo mộc Vương Lão cát 47/TNHH MTV TM/2023

8 Nước uống tinh khiết Cestbon 48/TNHH MTV TM/2023

9 Lương khô nén 900 ba sao 012/THANHTHANH/2023

10 Lương khô nén 90 đặc biệt 023/THANHTHANH/2023

11 Lương khô nén 90 sáu vị 033/THANHTHANH/2023

12 Lương khô nén 90 013/THANHTHANH/2023

13 Mì sợi Jinshahe 043/THANHTHANH/2023

14 Bia LiQuan chai 053/THANHTHANH/2023

15 Bia LiQuan chai 1998 063/THANHTHANH/2023

16 Bia LiQuan lon 073/THANHTHANH/2023

17 Mì Tongyi 083/THANHTHANH/2023

18 Sữa uống WangZai 044/THANHTHANH/2023

19 Sữa đậu phộng Yinlu 064/THANHTHANH/2023

20 Nước trà Tongyi 093/THANHTHANH/2023

21 Trà sữa Assam 133/THANHTHANH/2023

22 Trà thảo mộc JiaDuoBao 054/THANHTHANH/2023

23 Nước trà nhài Kang Shi Fu 094/THANHTHANH/2023

24 Nước trà chành Kang Shi Fu 104/THANHTHANH/2023

25 Mì thầy Kang 014/THANHTHANH/2023

26 Lương khô nén Lila 153/THANHTHANH/2023

27 Nước trà trái cây Nongfu 134/THANHTHANH/2023

28 Nước uống vị trái cây 124/THANHTHANH/2023

29 Nước sữa dừa 074/THANHTHANH/2023

30 Bánh giòn hạt dẻ 044/THANHTHANH/2023

31 Kẹo mềm hỗn hợp 104/CBHQ-HAITHINH/2023

Công ty TNHH Tình 
Đại

Số 16, ngõ 228 đường Ngô 
Quyền, phường Đông Kinh, 

TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn

Công ty TNHH Tình 
Đại

Số 16, ngõ 228 đường Ngô 
Quyền, phường Đông Kinh, 

TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng 

Công ty TNHH MTV 
Thương mại Tài Vượng

Số 325, đường Trần Quang 

DANH SÁCH HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ
( Đến ngày 30/11/2023)

Số 91, đường Nguyễn Thái 
Học, khối Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, TP. Lạng 

Công ty TNHH Kinh 
doanh Thương mại 

Thanh Thanh

Số 164, đường Hoàng Văn 
Thụ, khu Lò Rèn,  TT. Đồng 

Đăng, H. Cao Lộc, tỉnh 
Lạng Sơn



32 Thạch sữa lắc Lactobacillus trái cây 103/CBHQ-HAITHINH/2024

33 Bánh bông lan vị nho 102/CBHQ-HAITHINH/2025

34 Bánh phô mai kem lạnh 105/CBHQ-HAITHINH/2023

35 Bánh quy yến mạch 106/CBHQ-HAITHINH/2023

36 Bánh bông lan nướng vị phô mai 107/CBHQ-HAITHINH/2023

37 Bánh bông lan Cake Pie 108/CBHQ-HAITHINH/2023

38 Kẹo dẻo hương xoài 109/CBHQ-HAITHINH/2023

39 Kẹo dẻo sữa hương chuối 110/CBHQ-HAITHINH/2023

40 Kẹo dẻo hương vị cam 111/CBHQ-HAITHINH/2023

41 Bánh quế cuộn kẹp kem (vị lòng đỏ trứng muối) 112/CBHQ-HAITHINH/2023

42 Bánh quế cuộn kẹp kem (vị sô cô la dâu tây) 113/CBHQ-HAITHINH/2023

43 Bánh quế cuộn kẹp kem (vị sữa chua) 114/CBHQ-HAITHINH/2023

Bánh lương khô 900 49/TNHH MTV TM/2023

Mỳ ăn liền hiệu Bạch Tượng 50/TNHH MTV TM/2023

Nước Trà xanh vị hoa quả 51/TNHH MTV TM/2023

44 Dầu lạc 034/THANHTHANH/2023

45 Nước lê Kang Shi Fu 114/THANHTHANH/2023

46 Nước Đào Kang Shi Fu 144/THANHTHANH/2023

47 Trà thảo mộc kim ngân hoa cúc 154/THANHTHANH/2023

48 Dầu mè YUELAN 08/THANHTHANH/2023

49 Sữa chua uống hoa quả  Wahaha 0372/THANHTHANH/2023

50 Bánh bông lan ruốc thịt 210/THANHTHANH/2023

51 Kẹo dừa Chunguang 110/THANHTHANH/2023

52 Nước uống vị lê mật ong 047/THANHTHANH/2023

53 Nước uống vị táo ổi 057/THANHTHANH/2023

54 Trà ô long vị trái cây 067/THANHTHANH/2023

55 Lương khô nén Dingdian 017/THANHTHANH/2023

Công ty TNHH MTV 
Xuất nhập 

khẩu Hải Thịnh

Số 325, đường Trần Quang 
Khải,

 phường Chi Lăng, TP. Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Công ty TNHH MTV 
Thương mại Tài Vượng

Số 91, đường Nguyễn Thái 
Học, khối Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, TP. Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Công ty TNHH Kinh 
doanh Thương mại 

Thanh Thanh

Công ty TNHH MTV 
Xuất nhập khẩu Hải 

Thịnh

Số 325, đường Trần Quang 
Khải, phường Chi Lăng, TP. 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Số 164, đường Hoàng Văn 
Thụ, khu Lò Rèn,  TT. Đồng 

Đăng, H. Cao Lộc, tỉnh 
Lạng Sơn



56 Sữa uống bí đao 027/THANHTHANH/2023

57 Sữa uống vị trái cây 037/THANHTHANH/2023

61 Bánh quy bơ 115/CBHQ-HAITHINH/2023

62 Bánh quy sô cô la 116/CBHQ-HAITHINH/2023

63 Mứt trái cây nguyên trái vị tổng hợp 118/CBHQ-HAITHINH/2023

64 Mứt trái cây nguyên trái vị mận tổng hợp 119/CBHQ-HAITHINH/2023

65 Bánh quy sandwich vị viết quất hình vuông 120/CBHQ-HAITHINH/2023

66 Bánh quy Caramen 121/CBHQ-HAITHINH/2023

67 Bánh quy hương hạnh nhân 122/CBHQ-HAITHINH/2023

68 Mứt trái cây vị Việt quất 125/CBHQ-HAITHINH/2023

69 Mứt trái cây vị Đào 126/CBHQ-HAITHINH/2023

70 Bánh gạo Yuanqi sô cô la ( hương phô mai) 127/CBHQ-HAITHINH/2023

71 Bánh gạo dẻo sô cô la ( vị matcha) 128/CBHQ-HAITHINH/2023

72 Bánh gạo Yuanqi sô cô la ( hương dâu) 129/CBHQ-HAITHINH/2023

73 Bánh gạo Yuanqi sô cô la ( hương sô cô la) 130/CBHQ-HAITHINH/2023

74 Bánh vừng Kyoto (hương phô mai) 131/CBHQ-HAITHINH/2023

75 Bánh vừng Kyoto (hương rong biển) 132/CBHQ-HAITHINH/2023

76 Bánh vừng Kyoto (hươngvị gốc) 133/CBHQ-HAITHINH/2023

77 Bánh ốc quế kẹm kem (vị-Sô-cô-la dâu) 137/CBHQ-HAITHINH/2023

78 Bánh ốc quế kẹm kem (vị rong biển trứng mặn) 138/CBHQ-HAITHINH/2023

79 Bánh ốc quế kẹm kem (vị sữa chua) 139/CBHQ-HAITHINH/2023

80 Bánh quy giòn hai lớp vị xoài phô mai 140/CBHQ-HAITHINH/2023

81 Bánh quy giòn hai lớp vị trứng muối 141/CBHQ-HAITHINH/2023

82 Bánh quy giòn hai lớp vị nhau nhục cải muối 142/CBHQ-HAITHINH/2023

83 Bánh gạo rong biển 143/CBHQ-HAITHINH/2023

84 Bánh gạo rong biển Pizza 144/CBHQ-HAITHINH/2023

85 Bánh gạo vị phô mai 145/CBHQ-HAITHINH/2023

86 Kẹo nước ép hương nho 146/CBHQ-HAITHINH/2023

87 Kẹo nước ép hương dâu tây 147/CBHQ-HAITHINH/2023

Công ty TNHH MTV 
Xuất nhập khẩu Hải 

Thịnh

Số 325, đường Trần Quang 
Khải, phường Chi Lăng, TP. 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn



88 Kẹo nước ép hương xoài 148/CBHQ-HAITHINH/2023

89 Kẹo nước ép tổng hợp 149/CBHQ-HAITHINH/2023

90 Bánh quy tôm mè (hương tôm) 150/CBHQ-HAITHINH/2023

91 Bánh quy hương Việt Quất 152/CBHQ-HAITHINH/2023

92 Bánh quy giòn hạnh nhân ( vị hạnh nhân) 154/CBHQ-HAITHINH/2023

93 Bánh quy hương vị dừa ( vị dừa) 155/CBHQ-HAITHINH/2023

94 Bánh mochi trái cây các loại 156/CBHQ-HAITHINH/2023

95 Bánh mochi tổng hợp (vị pho mai, vị dâu tây, vị xoài) 157/CBHQ-HAITHINH/2023

96 Bánh mochi que mix vị (hương xoài, dâu, matcha, mè) 158/CBHQ-HAITHINH/2023

97 Kẹo sữa hạnh nhân 250 gram 159/CBHQ-HAITHINH/2023

98 Kẹo dẻo trái cây tổng hợp 160/CBHQ-HAITHINH/2023

99 Bánh củ sơn dược mè đen mỏng (vị mè đen) 163/CBHQ-HAITHINH/2023

100 Bánh củ sơn dược mè trắng mỏng (vị mè trăng) 164/CBHQ-HAITHINH/2023

101 Bánh quy các loại đóng hộp 165/CBHQ-HAITHINH/2023

102 Kẹo toffee hạt tổng hợp 166/CBHQ-HAITHINH/2023

103 Kẹo toffee vừng đen 167/CBHQ-HAITHINH/2023

104 Bánh quy sô cô la hạnh nhân Cookie 168/CBHQ-HAITHINH/2023

105 Bánh quy sô cô la hạnh nhân tổng hợp 169/CBHQ-HAITHINH/2023

106 Bánh quy hạt hạnh nhân 170/CBHQ-HAITHINH/2023

107 Bánh quy hạt điều 171/CBHQ-HAITHINH/2023

108 Bánh quy kẹp kem nhân sô cô la 172/CBHQ-HAITHINH/2023

109 Bánh quy kẹp kem nhân sô cô la sữa 173/CBHQ-HAITHINH/2023

110 Bánh quy kẹp kem nhân sô cô la matcha 174/CBHQ-HAITHINH/2023

111 Bánh quy xoài 175/CBHQ-HAITHINH/2023

112 Bánh quy nho 176/CBHQ-HAITHINH/2023

113 Bánh quy việt quất 177/CBHQ-HAITHINH/2023

114 Bánh quy yến mạch ngũ cốc 178/CBHQ-HAITHINH/2023

115 Bánh mè Kyoto (các loại hương vị) 179/CBHQ-HAITHINH/2023

116 Sô cô la viên vàng 180/CBHQ-HAITHINH/2023

Công ty TNHH MTV 
Xuất nhập khẩu Hải 

Thịnh

Số 325, đường Trần Quang 
Khải, phường Chi Lăng, TP. 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn



117 Kẹo trái cây vị nho 181/CBHQ-HAITHINH/2023

118 Kẹo trái cây vị xoài 182/CBHQ-HAITHINH/2023

119 Kẹo trái cây vị dâu 183/CBHQ-HAITHINH/2023

120 Kẹo trái cây tổng hợp 184/CBHQ-HAITHINH/2023

121 Bánh tart các loại hạt tổng hợp (vị nguyên bản) 185/CBHQ-HAITHINH/2023

122 Bánh quy hạt sô cô la 187/CBHQ-HAITHINH/2023

123 Bánh thuyền các loại hạt tổng hợp (vị nguyên bản) 188/CBHQ-HAITHINH/2023

124 Bánh quy kẹp kem vị phô mai 189/CBHQ-HAITHINH/2023

125 Bánh quy giòn hình bướm 190/CBHQ-HAITHINH/2023

126 Bánh quy phô mai nướng 191/CBHQ-HAITHINH/2023

127 Bánh ngũ cốc không đường mía 192/CBHQ-HAITHINH/2023

128 Bánh mè đen không đường mía 193/CBHQ-HAITHINH/2023

129 Bánh quy soda (vị muối sữa) 194/CBHQ-HAITHINH/2023

130 Bánh quy soda (vị xylitol) 195/CBHQ-HAITHINH/2023

131 Bánh quy soda (vị mè đen) 196/CBHQ-HAITHINH/2023

132 Bánh quy kẹp kem vị chanh 197/CBHQ-HAITHINH/2023

133 Bánh quy kẹp kem vuông vị dâu tằm 198/CBHQ-HAITHINH/2023

134 Kẹo dẻo ổi 199/CBHQ-HAITHINH/2023

135 Kẹo mận tây 200/CBHQ-HAITHINH/2023

136 Kẹo dẻo bạc hà nhân chảy 201/CBHQ-HAITHINH/2023

137 Kẹo cứng bạc hà 202/CBHQ-HAITHINH/2023

138 Bánh quế cuộn (hương vị tổng hợp) 203/CBHQ-HAITHINH/2023

139 Bánh quế cuộn sô cô la vị lòng đỏ trứng muối 204/CBHQ-HAITHINH/2023

140 Bánh quế cuộn vị dứa 205/CBHQ-HAITHINH/2023

141 Bánh quế cuộn vị dây tây 206/CBHQ-HAITHINH/2023

142 Bánh xốp hạt Huayu 207/CBHQ-HAITHINH/2023

143 Bánh quy diêm mạch lát mỏng vị vừng đen 208/CBHQ-HAITHINH/2023

144 Bánh quy diêm mạch lát mỏng vị vừng trắng 209/CBHQ-HAITHINH/2023

145 Sôcôla Barrfula 210/CBHQ-HAITHINH/2023



STT
Tên cơ sở/doanh 

nghiệp tự CB
Địa chỉ Tên sản phẩm tự CB Số tự công bố

Ghi 
chú

1 Nước trà chanh Kang Shi Fu 005/HATHANH/2022

2 Nước lê Kang Shi Fu 003/HATHANH/2022

3 Nước trà nhài  Kang Shi Fu 002/HATHANH/2022

4 Nước uống xí muội  Kang Shi Fu 006/HATHANH/2022

5 Trà sữa Chum Pai 004/HATHANH/2022

6 Sữa đậu phộng Yinlu 0120/HATHANH/2022

7 Nước sữa dừa 0203/HATHANH/2022

8
Công ty TNHH MTV 
XNK Thanh Long

Số 26 đường Xứ Nhu, 
phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Bia Chai LiQuan 01/BEER-TL/2022

9 Nước Dừa Đài Loan 09/TNHHMTV TV/2022

10 Nước khoáng tinh khiết WAHAHA 05/TNHHMTV TV/2022

11 Trà xanh thống nhất 08/TNHHMTV TV/2022

12 Cháo Bát Bảo 02/TNHHMTV TV/2022

13 Bia LiQuan Thuần Sinh 11/TNHHMTV TV/2022

14 Bia tự nhiên LiQuan ( Ly Tuyền) 10/TNHHMTV TV/2022

15 Kẹo Dừa đặc chế 12/TNHHMTV TV/2022

16 Lương khô 90 13/TNHHMTV TV/2022

17 Lương khô hiệu LiLa 14/TNHHMTV TV/2022

18 Kẹo dẻo hương Dâu tây 45/CBHQ-HAITHINH/2022

19 Kẹo dẻo hương Nho 46/CBHQ-HAITHINH/2022

20 Kẹo dẻo hương Xoài 47/CBHQ-HAITHINH/2022

21 Kẹo dẻo nước ép thẩm cẩm 48/CBHQ-HAITHINH/2022

22 Bánh kem Koukoufu 43/CBHQ-HAITHINH/2022

23 Bánh kem trứng nướng 37/CBHQ-HAITHINH/2022

24 Bánh kem vỏ giòn 42/CBHQ-HAITHINH/2022

25 Bánh kem phô mai mặn 38/CBHQ-HAITHINH/2022

Số 91, đường Nguyễn Thái 
Học, khối Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Công ty TNHH MTV 
Thương mại Tài Vượng

Số 325, đường Trần Quang 
Khải, phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

Công ty TNHH MTV 
Xuất nhập khẩu Hải 

Thịnh

Công ty TNHH kinh 
doanh thương mại dịch 

vụ Hà Thanh

Số 129, đường Nam Quan,
 Khu Dây Thép, thị trấn 

Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn

Năm 2022



26 Bánh kem muối ruốc 39/CBHQ-HAITHINH/2022

27 Bánh gato kem phủ (vị dâu) 41/CBHQ-HAITHINH/2022

28 Bánh kem dừa nướng 40/CBHQ-HAITHINH/2022

29 Thạch trái cây 36/CBHQ-HAITHINH/2022

30
Công ty TNHH kinh 
doanh thương mại dịch 
vụ Hà Thanh

Số 129, đường Nam Quan,
 Khu Dây Thép, thị trấn 
Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn

Nước uống có ga vị trái cây Genki Forest 2704/HATHANH/2022

31 Bánh gạo kiểu Đài Loan (Vị lòng đỏ trứng) 30/CBHQ-HAITHINH/2022

32 Bánh gạo kiểu Đài Loan (Vị phô mai) 31/CBHQ-HAITHINH/2022

33 Bánh gạo kiểu Đài Loan (Vị súp ngô) 32/CBHQ-HAITHINH/2022

34 Bánh nướng mềm vị đậu đỏ 61/CBHQ-HAITHINH/2022

35 Bánh nướng mềm vị khoai môn 62/CBHQ-HAITHINH/2022

36 Bánh ngũ cốc chiên giòn 59/CBHQ-HAITHINH/2022

37 Bánh bỏng lúa mì thơm 58/CBHQ-HAITHINH/2022

38 Bánh bỏng gạo thơm 57/CBHQ-HAITHINH/2022

39 Bánh quy 9 loại rau củ 54/CBHQ-HAITHINH/2022

40 Bánh quy 10 loại rau củ 55/CBHQ-HAITHINH/2022

41
Công ty TNHH Thương  
mại và DV Tín An

Số 33, đường Chu Văn An,
 phường Vĩnh Trại, TP. 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Bánh lương khô ép 900 02/CBHQ-TINAN/2022

42
Công ty TNHH MTV 
XNK Thanh Long

Số 26, đường Xứ Nhu, 
phường Chi Lăng, TP. Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Bia lon LIQUAN 02/BEER-TL/2022

43 Sữa canxi AD 33/TNHH MTV TM TV/2022

44 Mì bò- Đầu Bếp Khang 26/TNHH MTV TM TV/2022

45 Lương khô Khải nguyên ( KAYON) 27/TNHH MTV TM TV/2022

46
Công ty TNHH Thương 
mại Ngọc Long LS

Khố1, Nà Trang, phường 
Tam Thanh, TP. Lạng Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn

Sữa chua uống trái cây dinh dưỡng WAHAHA
03/TNHH TM NGỌC LONG

LS/2022

47 Nguyên liệu thực phẩm nhân bánh đậu xanh 01/DONGBAC/2022

48 Nguyên liệu thực phẩm nhân bánh đậu đỏ 02/DONGBAC/2022

49 Nguyên liệu thực phẩm nhân bánh đậu xanh trứng muối 03/DONGBAC/2022

50 Nguyên liệu thực phẩm nhân bánh trà xanh 04/DONGBAC/2022

51 Nguyên liệu thực phẩm nhân bánh thập cẩm 05/DONGBAC/2022

Công ty TNHH Dịch vụ 
Thương mại Xuất nhập 
khẩu Đông Bắc Lạng 

Sh4-21 Khu Apec, xã Mai 
Pha, thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn

Công ty TNHH MTV 
Xuất nhập khẩu Hải 

Thịnh

Số 325, đường Trần Quang 
Khải, phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn

Công ty TNHH MTV 
Thương mại Tài Vượng

Số 91, đường Nguyễn Thái 
Học,  phường Chi Lăng, TP. 

Lạng Sơn



52 Nguyên liệu thực phẩm nhân bánh hạt sen 06/DONGBAC/2022

53 Nguyên liệu thực phẩm nhân bánh hạt dẻ 07/DONGBAC/2022

54 Nguyên liệu thực phẩm nhân bánh mứt dứa 08/DONGBAC/2022

55 Nguyên liệu thực phẩm nhân bánh Siro đường 09/DONGBAC/2022

56 Bánh quy đen kẹp kem mini (hương dâu tây) 68/CBHQ-HAITHINH/2022

57 Bánh quy đen kẹp kem mini (hương chanh) 67/CBHQ-HAITHINH/2022

58 Bánh quy đen kẹp kem mini (hương sô cô la) 70/CBHQ-HAITHINH/2022

59 Bánh quy đen kẹp kem mini (hương kem) 69/CBHQ-HAITHINH/2022

60  Bánh ngũ cốc yến mạch vị nguyên bản 65/CBHQ-HAITHINH/2022

61  Bánh ngũ cốc yến mạch vị ngô 64/CBHQ-HAITHINH/2022

62 Bánh ngũ cốc yến mạch vị khoai tây tím 63/CBHQ-HAITHINH/2022

63 Bánh quy kẹp kem sô vị dâu tây (hương dâu tây) 76/CBHQ-HAITHINH/2022

64 Bánh quy kẹp kem sô đa vị dứa (hương dứa) 75/CBHQ-HAITHINH/2022

65 Bánh quy kẹp kem sô đa vị việt quất (hương việt quất) 74/CBHQ-HAITHINH/2022

66 Bánh quy kẹp kem sô đa vị phô mai (hương phô mai) 72/CBHQ-HAITHINH/2022

67 Bánh quy kẹp kem sô đa vị cam (hương cam) 73/CBHQ-HAITHINH/2022

68 Bánh quy mè hương rong biển 78/CBHQ-HAITHINH/2022

69 Bánh quy mè hương trứng 78/CBHQ-HAITHINH/2022

70 Lương khô 900 ba sao 40/TNHH MTVTM TV/2022

71 Bia tự nhiên LIQUAN ( LY TUYỀN) 10/TNHH MTVTM TV/2022

72 Bia tự nhiên LIQUAN 1998 39/TNHH MTVTM TV/2022

73 Nước khoáng tinh khiết WAHAHA 05/TNHH MTVTM TV/2022

74 Bánh bông lan ruốc 80/CBHQ-HAITHINH/2022

75 Bánh cupcake vị mật ong 60/CBHQ-HAITHINH/2022

76 Bánh cupcake vị sữa 82/CBHQ-HAITHINH/2022

77 Bánh cupcake vị phô mai 81/CBHQ-HAITHINH/2022

78 Bánh quế cuộn vị nguyên bản 83/CBHQ-HAITHINH/2022

79 Bánh quế cuộn vị dừa 84/CBHQ-HAITHINH/2022

80 Bánh quế cuộn vị trứng muối 85/CBHQ-HAITHINH/2022

81 Bánh ngũ cốc 86/CBHQ-HAITHINH/2022

82 Quả nho khô tự nhiên 87/CBHQ-HAITHINH/2022

83 Bánh quy vừng vị phô mai 88/CBHQ-HAITHINH/2022

84 Bánh yến mạch hương vị Sô cô la 400g 89/CBHQ-HAITHINH/2022

85 Bánh yến mạch hương vị Sô cô la 300g 90/CBHQ-HAITHINH/2022

86 Bánh bột nhào nhiều lớp (Vị muối tiêu) 91/CBHQ-HAITHINH/2022

Công ty TNHH MTV 
Xuất nhập khẩu Hải 

Thịnh

số 325, đường Trần Quang 
Khải, P. Chi Lăng, Tp. Lạng 

Sơn, T. Lạng Sơn

Công ty TNHH MTV 
Xuất nhập khẩu Hải 

Thịnh

số 325, đường Trần Quang 
Khải,  P. Chi Lăng, Tp. 
Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

Công ty TNHH MTV 
Thương Mại tài Vượng

số 91, đường Nguyễn Thái 
Học, khối Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, 

khẩu Đông Bắc Lạng 
Sơn

tỉnh Lạng Sơn



87 Bánh bột nhào nhiều lớp (Vị nguyên bản) 92/CBHQ-HAITHINH/2022

88 Bánh bột nhào nhiều lớp (Vị hành lá) 93/CBHQ-HAITHINH/2022

89 Bánh bột nhào nhiều lớp (Vị phô mai) 94/CBHQ-HAITHINH/2022

90
Công ty TNHH MTV 
MASTER MIN VN

Số 19, ngõ 173, đường Ngô 
Quyền,  P. Vĩnh Trại, Tp. 
Lạng Sơn, T. Lạng Sơn

Bánh bông lan ruốc thịt Master Min 01/CBHQ-MASTERMIN/2022

91
Công ty TNHH Kinh 
doanh thương mại Dịch 
vụ Hà Thanh

Số 129, đường Nam Quan, 
khu Dây Thép, thị trấn Đồng 
Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh 
Lạng Sơn

Lương khô nén 90 912/THANHHA/2022

92 Kẹo ngô dẻo trong suốt nhân chảy 95/CBHQ-HAITHINH/2022

93 Bánh quy đậu phộng 96/CBHQ-HAITHINH/2022

94 Bánh quy vừng vị phô mai 97/CBHQ-HAITHINH/2022

95 Bánh mè hương trứng 98/CBHQ-HAITHINH/2022

96 Bánh mè hương rong biển 99/CBHQ-HAITHINH/2022

97
Công ty TNHH MTV 
Thương mại
 Tài Vượng

Số 91, đường Nguyễn Thái 
Học,  P. Chi Lăng, Tp. Lạng 
Sơn, T. Lạng Sơn

Lương khô nén 90 45/TNHH MTVTM TV/2022

Công ty TNHH MTV 
Xuất nhập khẩu Hải 

Thịnh

Số 325, đường Trần Quang 
Khải,  P. Chi Lăng, Tp. 
Lạng Sơn, T. Lạng Sơn


